
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số 1262 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

 

Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

 

 

 

 

1. Đăng ký lưu hành mới 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

Thời gian thực hiện: 

- Trường hợp 1: 20 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2.1: 80 

ngày kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2.2: 40 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đủ hồ sơ hợp lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Trường hợp 1: Hồ sơ chế phẩm đăng ký lưu hành mới của chế phẩm diệt côn trùng dùng trong gia 

dụng có hoạt chất, hàm lượng hoạt chất, dạng chế phẩm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới 

và phù hợp với quy định của Bộ Y tế về danh mục hoạt chất không được sử dụng trong chế phẩm diệt 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

13 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Cơ sở đăng ký 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; hồ sơ đăng ký mới đối với chế phẩm diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng có chứa hoạt chất Ethanol hoặc Isopropanol hoặc hỗn hợp Ethanol và 

Isopropanol với tổng hàm lượng từ 60% đến 90% và có thể chứa không quá 0,5% Chlorhexidine 

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 2.1: Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế có chứa hoạt chất hoặc có dạng sản phẩm lần đầu hoặc có phạm vi sử 

dụng hoặc tác dụng lần đầu đăng ký tại Việt Nam 

Thời gian giải quyết: 60 ngày và 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. 

Phòng Nghiệp vụ Y  

(CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 53 ngày 

Giai đoạn 2: 13 ngày làm 

việc 

  

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày làm việc 

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ phân công)  

*Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày 

làm việc 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 02 ngày 

làm việc 

 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày 

làm việc 

 
 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 02 ngày 

làm việc 

 

Cơ sở đăng ký 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 2.2: Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế không thuộc trường hợp 1 và trường hợp 2.1 ở trên 

Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ 

Phòng Nghiệp vụ Y  

(CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 13 ngày 

Giai đoạn 2: 13 ngày  

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày  

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ phân công)  

*Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  

 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 02 ngày  

 
 

 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  
 

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 02 ngày  

 

Cơ sở đăng ký 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Gia hạn số đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế 

Mã TTHC 1.012874 

Thời gian thực hiện: 

10 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

04 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Tổ chức là chủ 

sở hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

3. Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi quyền sở 

hữu số đăng ký lưu hành 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

 

Mã TTHC 1.013887 

 

Thời gian thực hiện: 

15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Tổ chức là chủ 

sở hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

 

4. Đăng ký lưu hành bổ 

sung do đổi tên chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế 

  

Mã TTHC 1.013891 

 

Thời gian thực hiện: 

15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Tổ chức là chủ 

sở hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

5. Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi địa điểm 

cơ sở sản xuất, thay 

đổi cơ sở sản xuất chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

Mã TTHC 1.013895 

Thời gian thực hiện: 

30 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ Y  

(CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 09 ngày 

Giai đoạn 2: 10 ngày  

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày  

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ phân công)  

*Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  

 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  

 
 

 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  
 

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 02 ngày  

 

Tổ chức là chủ sở 

hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

6. Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi tên, địa 

chỉ liên lạc của đơn vị 

đăng ký, đơn vị sản xuất 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế 

Mã TTHC 1.013867 

Thời gian thực hiện: 

15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Tổ chức là chủ 

sở hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

7.  Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi tác dụng, 

liều lượng sử dụng, 

phương pháp sử dụng, 

hàm lượng hoạt chất, hàm 

lượng phụ gia cộng 

hưởng, dạng chế phẩm, 

hạn sử dụng, nguồn hoạt 

chất  

Mã TTHC 1.013868 

Thời gian thực hiện: 

- 15 ngày làm việc đối với 

đăng ký lưu hành bổ sung 

thay đổi hạn sử dụng. 

- 30 ngày làm việc đối với 

các trường hợp còn lại 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 1: đăng ký lưu hành bổ sung thay đổi hạn sử dụng 

Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

09 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

 

Cá nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 2: các đăng ký lưu hành bổ sung khác Trường hợp 1 

Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ Y  

(CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 09 ngày 

Giai đoạn 2: 10 ngày  

TT PVHCC các cấp 

 (tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày  

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ phân công)  

*Thời gian thực hiện: 

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  

 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  

 
 

 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 01 ngày 

Giai đoạn 2: 01 ngày  
 

 

Phòng Nghiệp vụ Y 

(LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện:  

Giai đoạn 1: 02 ngày 

Giai đoạn 2: 02 ngày  

 

Tổ chức là chủ sở 

hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

8. Đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế 

Mã TTHC 1.013870 

Thời gian thực hiện: 

05 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Tổ chức là chủ 

sở hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

 

 

9. Thông báo thay đổi nội 

dung, hình thức nhãn chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

Mã TTHC 1.013872 

Thời gian thực hiện: 

03 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

1/2 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

 

Tổ chức là chủ 

sở hữu 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

10. Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế để nghiên 

cứu 

Mã TTHC 1.013875 

Thời gian thực hiện: 

07 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế phục vụ mục đích 

viện trợ 

Mã TTHC 1.013880 

Thời gian thực hiện: 

07 ngày làm việc 

12. Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế là quà biếu, cho, tặng 

Mã TTHC 1.013881 

Thời gian thực hiện 

07 ngày làm việc 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

2,5 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

1/2 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Tổ chức, cá 

nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 

 



 

 

 

13. Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và 

y tế do trên thị trường 

không có sản phẩm hoặc 

phương pháp sử dụng phù 

hợp với nhu cầu của tổ 

chức, cá nhân xin nhập 

khẩu 

Mã TTHC 1.013883 

Thời gian thực hiện:  

07 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (CV xử lý) 

 *Thời gian thực hiện: 

02 ngày 

 

TT PVHCC các cấp 

(tiếp nhận) 

*Thời gian thực hiện:  

01 ngày 

 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ phân công) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

Sở Y tế  

(LĐ ký duyệt)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Sở Y tế  

(VT phát hành)  

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 
 

Phòng Nghiệp vụ y 

 (LĐ thẩm định) 

*Thời gian thực hiện: 

01 ngày 

 

 

Tổ chức, cá 

nhân 

 

 

TT PVHCC các cấp 

 (trả kết quả) 
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